
Phụ lục  

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CÔNG NHẬN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /11/2024                                     
của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất 
Địa chỉ cơ sở 

sản xuất 
Điểm 

đánh giá 
Hạng 
sao 

06 sản phẩm đánh giá lần đầu 

1 
Gạo Bắc thơm Nghĩa 
Bình 

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ nông 
nghiệp Nghĩa Bình 

Thị trấn Quỹ 
Nhất, huyện 
Nghĩa Hưng 

71,8 4 sao 

2 
Trà mầm đậu đen - 
Gạo lứt đỏ Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Hạnh Tâm 
Xã Nam Hùng, 

huyện Nam Trực 

73,5 4 sao 

3 Trà mầm Gạo lứt đỏ 74,2 4 sao 

4 Cá Mai tẩm gia vị 
Công ty TNHH MTV 
hải sản Hùng Vương 

Xã Giao Nhân, 
huyện Giao Thủy 

73 4 sao 

5 Ốc Hương An Hòa 

Hợp tác xã nông nghiệp 
và nuôi trồng, chế biến 
thủy hải sản An Hòa - 

Hải Hậu 

Xã Hải Đông, 
huyện Hải hậu 

72 4 sao 

6 
Sứa ăn liền Phương 
Trang 

Công ty TNHH                      
Quý Thịnh 

Thị trấn                   
Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu 
76,4 4 sao 

07 sản phẩm đánh giá nâng hạng sao 

7 
Gạo huyết rồng Nghĩa 
Bình 

Hợp tác xã sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ 

nông nghiệp Nghĩa Bình 

Thị trấn Quỹ 
Nhất, huyện 
Nghĩa Hưng 

72,4 4 sao 

8 Mầm đậu đen rang 
Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Hạnh Tâm 
Xã Nam Hùng, 

huyện Nam Trực 

74,0 4 sao 

9 
Trà Ban cha mầm gạo 
lứt đỏ 

74,2 4 sao 

10 Trà gừng đen Ogatea 

Công ty cổ phần                 
dược liệu Hải Hậu 

Thị trấn                     
Yên Định,                

huyện Hải Hậu 

74,2 4 sao 

11 
Trà thảo mộc túi lọc 
hoạt huyết dưỡng não 
Ogatea 

74,1 4 sao 

12 
Trà thảo mộc túi lọc 
nhân trần Ogatea 

74,5 4 sao 
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất 
Địa chỉ cơ sở 

sản xuất 
Điểm 

đánh giá 
Hạng 
sao 

13 
Trứng gà cao cấp 
Công Phượng 

Công ty TNHH                
Công Phượng 

Xã Hải Xuân, 
huyện Hải Hậu 

70,7 4 sao 

07 sản phẩm đánh giá lại 

14 
Gạo sạch chất lượng 
cao 888 

Công ty TNHH                  
Toản Xuân 

Xã Yên Lương, 
huyện Ý Yên 

80,9 4 sao 

15 
Gạo nếp bắc Nghĩa 
Bình 

Hợp tác xã sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ 

nông nghiệp Nghĩa Bình 

Thị trấn Quỹ 
Nhất, huyện 
Nghĩa Hưng 

72,5 4 sao 

16 Nghêu thịt Lenger 
Công ty TNHH Thủy 
sản Lenger Việt Nam 

Phường Trường 
Thi, thành phố 

Nam Định 
83,9 4 sao 

17 
Muối xuất khẩu Nhật 
Bản NADISALT  Công ty cổ phần Muối           

và thương mại Nam Định 

Phường Trần 
Hưng Đạo, thành 
phố Nam Định 

75,2 4 sao 

18 
Bột canh nấm Bào 
Ngư 

77 4 sao 

19 Tôm nõn hấp Công ty TNHH MTV 
hải sản Hùng Vương 

Xã Giao Nhân, 
huyện Giao Thủy 

74,9 4 sao 

20 Nõn bề bề 74,9 4 sao 
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